
STT Mã số CCHN Họ và tên Ngày sinh Trình độ CM Lĩnh vực HN Hạng

1 HTV-00002735 Nguyễn Đăng Độ 24/02/1984 Kỹ sư Xây dựng

Quản lý dự án đầu tư xây dựng công 

trình dân dụng - công nghiệp và hạ tầng 

kỹ thuật

II

2 HTV-00118979 Nguyễn Ngọc Hiếu 20/09/1980
Kỹ sư Công nghệ Kỹ 

thuật xây dựng

Quản lý dự án đầu tư xây dựng công 

trình dân dụng - công nghiệp và hạ tầng 

kỹ thuật

II

3 HTV-00170054 Vũ Văn Hưng 23/09/1980

Kỹ sư Xây dựng Cầu 

hầm ngành Xây dựng 

Cầu Đường

Quản lý dự án đầu tư xây dựng công 

trình dân dụng - công nghiệp và hạ tầng 

kỹ thuật

II

4 HTV-00002182 Phạm Hữu Kiên 01/05/1980
Kỹ sư Xây dựng Dân 

dụng Công nghiệp

Quản lý dự án đầu tư xây dựng công 

trình dân dụng - công nghiệp và hạ tầng 

kỹ thuật

II

5 HTV-00111106 Vũ Quang Thắng 03/11/1994
Kỹ sư kỹ thuật công 

trình xây dựng

Giám sát công tác xây dựng công trình 

dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ 

thuật

II

6 HTV-00038139 Nguyễn Hoàng Lượng 30/11/1989
Kỹ sư xây dựng cầu – 

đường

Giám sát công tác xây dựng công trình 

giao thông
II

7 HTV-00038145 Nguyễn Mạnh Du 29/04/1978
Kỹ sư Kinh tế xây 

dựng
Định giá xây dựng II

8 HTV-00181115 Lê Thanh Tùng 13/11/1980

Kỹ sư Xây dựng Cầu 

đường bộ ngành Xây 

dựng Cầu đường

Giám sát công tác xây dựng công trình 

dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ 

thuật

II

9 HTV-00111104 Nguyễn Ngọc Quỳnh 24/08/1986
Kỹ sư Kỹ thuật xây 

dựng

Giám sát công tác xây dựng công trình 

dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ 

thuật

III

Giám sát công tác xây dựng công trình 

dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ 

thuật

II

Quản lý dự án đầu tư xây dựng công 

trình dân dụng - công nghiệp và hạ tầng 

kỹ thuật

II

11 HTV-00181116 Đình Lộc 19/12/1993

Kỹ sư Công nghệ Kỹ 

thuật công trình xây 

dựng

Quản lý dự án đầu tư xây dựng công 

trình dân dụng - công nghiệp và hạ tầng 

kỹ thuật

II

12 HTV-00017178 Trần Thị Ánh Nguyệt 16/08/1981

Kỹ sư Đô thị ngành 

Kỹ thuật hạ tầng và 

Môi trường

Thiết kế quy hoạch xây dựng II

13 HTV-00017177 Lã Mạnh Hoàng 02/07/1980

Kiến trúc sư Quy 

hoạch Đô thị - Nông 

thôn

Thiết kế quy hoạch xây dựng II

14 HTV-00099798 Nguyễn Xuân Hùng 08/01/1979
Kiến trúc sư – Kiến 

trúc
Thiết kế quy hoạch xây dựng II

15 HTV-00181117 Trần Thanh Tùng 04/10/1994 Kỹ sư Kỹ thuật Đô thị Thiết kế quy hoạch xây dựng III

16 HTV-00181118 Phạm Việt Long 08/11/1990

Kỹ sư Kỹ thuật Điện 

chuyên ngành Hệ 

thống điện

Thiết kế quy hoạch xây dựng III

17 HTV-00017181 Lê Hồng Vân 02/11/1988
Kỹ sư Kỹ thuật hạ 

tầng Đô thị
Thiết kế quy hoạch xây dựng II

18 HTV-00017149 Lê Quang Dũng 19/08/1987
Kiến trúc sư ngành 

Quy hoạch Đô thị
Thiết kế quy hoạch xây dựng II

19 HTV-00181119 Lê Hồng Hiếu 27/10/1994 Kỹ sư Kỹ thuật Đô thị Thiết kế quy hoạch xây dựng III

20 HTV-00099797 Nguyễn Hữu Quân 19/01/1981
Kiến trúc sư – Kiến 

trúc công trình
Thiết kế quy hoạch xây dựng II

21 HTV-00181120 Trịnh Kiều Hưng 20/10/1991 Kỹ sư Cấp thoát nước Thiết kế quy hoạch xây dựng III

HTV-00048856

Danh sách cá nhân được cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng Hạng II, III  Đợt 21/2023

(Kèm theo Quyết định số 102/2023/QĐ-VECAS ngày  27  tháng 12 năm2023)

10 Phùng Văn Mười 01/06/1977
Kỹ sư kinh tế xây 

dựng
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22 HTV-00008539 Nguyễn Trung Hưng 17/04/1983
Kỹ sư Xây dựng Dân 

dụng & Công nghiệp
Thiết kế kết cấu công trình II

23 HTV-00062059 Lâm Thanh Toàn 29/08/1991
Kiến trúc sư – Kiến 

trúc
Thiết kế quy hoạch xây dựng III

24 HTV-00181121 Phạm Quốc Việt 06/09/1993
Kỹ sư Kỹ thuật xây 

dựng
Thiết kế kết cấu công trình II

25 HTV-00181122
Nguyễn Đoàn Minh 

Đức
26/07/1993

Cao đẳng Công nghệ 

kỹ thuật xây dựng
Thiết kế kết cấu công trình III

26 HTV-00181123 Trần Hùng 07/02/1982
Kỹ sư Xây dựng thủy 

lợi - Thủy điện

Giám sát công tác xây dựng công trình 

giao thông
III

27 HTV-00181124 Vũ Văn Tiệp 13/09/1987
Kỹ sư Kỹ thuật an 

toàn hàng hải

Giám sát công tác xây dựng công trình 

giao thông
II

Giám sát công tác xây dựng công trình 

dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ 

thuật

II

Giám sát công tác xây dựng công trình 

giao thông
II

29 HTV-00181126 Nguyễn Ngọc Nghĩa 01/09/1988
Kỹ sư Xây dựng Cầu 

– Đường

Giám sát công tác xây dựng công trình 

giao thông
III

30 HTV-00181127 Ngô Trường Vỹ 20/11/1994
Kỹ sư Kỹ thuật điện, 

điện tử
Thiết kế cơ - điện công trình III

31 HTV-00071265 Lương Kim Hùng 02/03/1988
Kỹ sư Công nghệ Kỹ 

thuật Điện
Định giá xây dựng II

32 HTV-00143544 Bùi Đức Quân 10/03/1990
Kỹ sư Kỹ thuật công 

trình xây dựng
Thiết kế kết cấu công trình II

Giám sát công tác xây dựng công trình 

giao thông
III

Giám sát công tác xây dựng công trình 

nông nghiệp và phát triển nông thôn 

(thủy lợi, đê điều)

III

34 HTV-00014832 Trần Nhật Tiến 16/01/1986
Kỹ sư kỹ thuật công 

trình xây dựng

Giám sát công tác xây dựng công trình 

dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ 

thuật

II

35 HTV-00057381 Nguyễn Thanh Phúc 27/09/1993
Kỹ sư Kỹ thuật trắc 

địa – bản đồ

Giám sát công tác xây dựng công trình 

dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ 

thuật

III

36 HTV-00149216 Võ Đức Khánh 11/08/1985
Kỹ sư Kỹ thuật công 

trình

Quản lý dự án đầu tư xây dựng công 

trình dân dụng - công nghiệp và hạ tầng 

kỹ thuật

II

37 HTV-00095964 Nguyễn Trung Trực 12/04/1988
Kỹ sư Xây dựng Dân 

dụng & Công nghiệp

Quản lý dự án đầu tư xây dựng công 

trình dân dụng - công nghiệp và hạ tầng 

kỹ thuật

II

Giám sát công tác xây dựng công trình 

dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ 

thuật

III

Quản lý dự án đầu tư xây dựng công 

trình dân dụng - công nghiệp và hạ tầng 

kỹ thuật

II

39 HTV-00087125 Trần Nhật Nguyên 17/03/1985

Kỹ sư Thủy lợi – 

Thủy điện – Cấp 

thoát nước

Thiết kế quy hoạch xây dựng III

Thiết kế quy hoạch xây dựng III

Quản lý dự án đầu tư xây dựng công 

trình dân dụng - công nghiệp và hạ tầng 

kỹ thuật

II

41 HTV-00153910 Trần Hoài Phúc 10/08/1995
Kỹ sư Công nghệ kỹ 

thuật môi trường
Thiết kế quy hoạch xây dựng III

Thiết kế quy hoạch xây dựng III

Quản lý dự án đầu tư xây dựng công 

trình giao thông
III

HTV-00112780

HTV-00181125

HTV-00181128

HTV-00027631

HTV-00050134

42 Võ Hoàng Hiệp 09/01/1993

Kỹ sư Kỹ thuật xây 

dựng công trình giao 

thông (Xây dựng Cầu 

38 Lê Thị Thanh Trúc 30/04/1983

Kỹ sư xây dựng Xây 

dựng dân dụng & 

công nghiệp

40 Bùi Hữu Thịnh 08/04/1992
Kỹ sư Kỹ thuật môi 

trường

28
Trương Quang Hoàng 

Thi
07/01/1972

Kỹ sư Xây dựng Cầu 

Đường

33 Vương Văn Bình 10/02/1978
Kỹ sư Công nghệ Kỹ 

thuật xây dựng
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Định giá xây dựng III

Giám sát công tác xây dựng công trình 

dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ 

thuật

III

Thiết kế quy hoạch xây dựng III

44 HTV-00179226 Huỳnh Thị Bích Trâm 27/09/1995
Kiến trúc sư quy 

hoạch vùng và đô thị
Thiết kế quy hoạch xây dựng III

Thiết kế quy hoạch xây dựng III

Giám sát công tác xây dựng công trình 

dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ 

thuật

II

46 HTV-00181130 Nguyễn Duy Tùng 10/11/1995
Kỹ sư Kỹ thuật cơ sở 

hạ tầng
Thiết kế quy hoạch xây dựng III

47 HTV-00173229 Trần Xuân Thành 12/04/1986
Kỹ sư Kỹ thuật công 

trình
Thiết kế kết cấu công trình II

Định giá xây dựng III

Quản lý dự án đầu tư xây dựng công 

trình dân dụng - công nghiệp và hạ tầng 

kỹ thuật

III

Thiết kế cơ - điện công trình III

49 HTV-00181131 Trần Thượng Sách 27/04/1995
Kỹ sư Kỹ Thuật Điện 

– Điện tử
Thiết kế cơ - điện công trình II

50 HTV-00173243 Võ Tấn Thể 20/08/1987
Kỹ sư Công nghệ Kỹ 

thuật Điện, Điện tử
Thiết kế cơ - điện công trình III

51 HTV-00157748 Trần Thanh Ân 20/10/1989
Kỹ sư Kỹ thuật công 

nghiệp

Giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào 

công trình
II

52 HTV-00181132 Trương Khánh Hạ 08/05/1998
Kỹ sư Kỹ thuật Trắc 

địa và Bản đồ
Khảo sát địa hình III

53 HTV-00181133 Lưu Công Quốc 18/05/1992
Kỹ sư Xây dựng Dân 

dụng và Công nghiệp
Thiết kế kết cấu công trình II

54 HTV-00101299 Trần Đông Khoa 13/10/1994 Kỹ sư địa chất học Khảo sát địa chất công trình II

Giám sát công tác xây dựng công trình 

dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ 

thuật

II

Thiết kế kết cấu công trình II

56 HTV-00002956 Thái Công Thành 12/05/1982

Kỹ sư Xây dựng Thủy 

lợi – Thủy điện – Cấp 

thoát nước

Thiết kế cấp - thoát nước công trình II

57 HTV-00101300 Nguyễn Hoàng Thành 08/05/1986
Kỹ sư kỹ thuật trắc 

địa và bản đồ
Khảo sát địa hình II

58 HTV-00153265 Đặng Cao Nhẫn 15/04/1996

Kỹ sư Kỹ thuật xây 

dựng công trình giao 

thông (Xây dựng 

Đường sắt – Metro)

Giám sát công tác xây dựng công trình 

dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ 

thuật

II

Giám sát công tác xây dựng công trình 

dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ 

thuật

II

Khảo sát địa hình II

60 HTV-00050583 Trần Phi Liêm 05/08/1990
Kỹ sư Kỹ thuật xây 

dựng
Thiết kế kết cấu công trình II

61 HTV-00181135 Nguyễn Trung 21/05/1992
Kỹ sư Kỹ thuật công 

trình xây dựng

Giám sát công tác xây dựng công trình 

dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ 

thuật

III

62 HTV-00181136 Huỳnh Văn Bông 20/10/1989
Kỹ sư Công nghệ kỹ 

thuật điện, điện tử

Giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào 

công trình
III

HTV-00181129

HTV-00013264

HTV-00179227

HTV-00181134

HTV-00050550

55 Phạm Tăng Quí 10/07/1979
Kỹ sư Xây dựng Dân 

dụng Công nghiệp

59 Nguyễn Văn Tình 05/09/1987

Kỹ sư Kỹ thuật công 

trình xây dựng

 (Xây dựng dân dụng 

và công nghiệp)

45 Trần Anh Thắng 05/04/1989
Kiến trúc sư Kiến 

trúc công trình

48 Võ Trường Giang 19/09/1995
Kỹ sư Công nghệ Kỹ 

thuật nhiệt

43 Ngô Văn Lâm 19/12/1992
Kiến trúc sư – Kiến 

trúc
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63 HTV-00181137 Nguyễn Thanh Truyền 04/02/1991
Kỹ sư Công nghệ tự 

động

Giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào 

công trình
III

64 HTV-00181138 Nguyễn Văn Thành 19/02/1993
Cao đẳng Công nghệ 

kỹ thuật giao thông

Giám sát công tác xây dựng công trình 

dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ 

thuật

III

65 HTV-00032495 Trần Văn Minh 14/09/1961
Kỹ sư Thủy lợi ngành 

Thủy nông

Giám sát công tác xây dựng công trình 

nông nghiệp và phát triển nông thôn 

(thủy lợi, đê điều)

II

66 HTV-00181139 Nguyễn Quang Trung 20/03/1977
Kỹ sư Xây dựng Dân 

dụng Công nghiệp
Thiết kế kết cấu công trình II

67 HTV-00048618 Huỳnh Út Thời 17/06/1992 Kỹ sư Xây dựng

Giám sát công tác xây dựng công trình 

dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ 

thuật

II

68 HTV-00181140
Nguyễn Đức Minh 

Minh
01/11/1972

Kỹ sư Xây dựng Dân 

dụng & Công nghiệp

Giám sát công tác xây dựng công trình 

dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ 

thuật

II

Giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào 

công trình
II

Thiết kế cấp - thoát nước công trình II

70 HTV-00178112 Vũ Quang Khôi 26/05/1962
Kỹ sư Xây dựng 

Đường sắt

Thiết kế xây dựng công trình giao thông 

đường sắt
II

Thiết kế xây dựng công trình giao thông 

đường bộ
III

Thiết kế xây dựng công trình giao thông 

cầu – Hầm
III

Khảo sát địa hình III

Thiết kế kết cấu công trình xây dựng III

Giám sát công tác xây dựng công trình 

dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ 

thuật

III

Định giá xây dựng III

73 HTV-00037579 Nguyễn Chí Dũng 22/12/1986

Kỹ sư Kỹ thuật điều 

khiển và Tự động hóa 

(Chuyên ngành tự 

động hóa xí nghiệp 

công nghiệp)

Giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào 

công trình
III

74 HTV-00181142 Lê Tuấn Anh 31/08/1976

Kỹ sư Kỹ thuật Điện, 

Điện tử (Chuyên 

ngành Hệ thống điện)

Giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào 

công trình
III

HTV-00033589

HTV-00174745

HTV-0018114172 Nguyễn Tấn Sang 29/10/1981
Kỹ sư Xây dựng dân 

dụng & Công nghiệp

69 Lê Văn Hiếu 28/5/1978
Kỹ sư Công nghệ Môi 

trường

71 Hồ Ngọc Chiến 25/08/1986

Kỹ sư Kỹ thuật xây 

dựng công trình giao 

thông (Xây dựng cầu 

đường)


